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tính
Số báo danh Kỳ thi

1 Nguyễn Xuân Thái 10/1/1985 Nam 90600929 CBT Quý 2/2016

2 Lê Đăng Thỏa 5/6/1989 Nam 90900338 CBT Quý 3/2016

3 Nguyễn Văn Hiểu 9/15/1982 Nam 90900811 CBT Quý 3/2016

4 Đậu Quang Hoàng 10/20/1990 Nam 90900188 CBT Quý 3/2016

5 Nguyễn Tất Đạt 3/15/1991 Nam 90900066 CBT Quý 3/2016

6 Trần Ngọc Châu 12/4/1986 Nam 90901492 CBT Quý 3/2016

7 Nguyễn Phi Hùng 6/20/1989 Nam 90900932 CBT Quý 3/2016

8 Lưu Văn Nghiêm 1/16/1980 Nam 90900903 CBT Quý 3/2016

9 Nguyễn Đình Long 10/10/1977 Nam 90900704 CBT Quý 3/2016

10 Thái Bá Thanh 5/6/1988 Nam 90900411 CBT Quý 3/2016

11 Trần Thị Phương Nhung 4/12/1987 Nữ 90901348 CBT Quý 3/2016

12 Vương Đắc Quang 4/17/1984 Nam 90901009 CBT Quý 3/2016

13 Trịnh Văn Thông 3/15/1987 Nam 90901599 CBT Quý 3/2016

14 Nguyễn Hoài Thanh 2/17/1987 Nam 90900082 CBT Quý 3/2016

15 Trần Văn Chiến 6/24/1990 Nam 90901231 CBT Quý 3/2016

16 Lưu Minh Vương 10/26/1984 Nam 90902211 CBT Quý 3/2016

17 Triệu Quang Hiếu 11/29/1983 Nam 90900839 CBT Quý 3/2016

18 Đỗ Xuân Đăng 10/10/1988 Nam 90600706 CBT Quý 2/2016

19 Nguyễn Thế Cường 7/20/1984 Nam 90602175 CBT Quý 2/2016

20 Nguyễn  Đức Anh 8/2/1989 Nam 90601799 CBT Quý 2/2016

21 Ngô Văn Tuấn 1/27/1987 Nam 90600184 CBT Quý 2/2016

22 Phạm Đình Khỏa 3/9/1983 Nam 90600853 CBT Quý 2/2016

23 Nguyễn Anh Đức 6/4/1986 Nam 90601459 CBT Quý 2/2016

24 Lương Anh Tuấn 8/30/1985 Nam 90600090 CBT Quý 2/2016

25 Hoàng Đức Thanh 5/21/1988 Nam 90601503 CBT Quý 2/2016

26 Bùi Trọng Hiếu 3/13/1988 Nam 90600959 CBT Quý 2/2016

27 Ngô Văn Thế 5/5/1991 Nam 90600608 CBT Quý 2/2016

28 Chu Thế Hải 6/25/1990 Nam 90602568 CBT Quý 2/2016

29 Phạm Công Minh 10/17/1992 Nam 90900158 CBT Quý 3/2016

30 Phan Anh Tuấn 10/30/1988 Nam 90900173 CBT Quý 3/2016

31 Trần Văn Thanh 4/9/1985 Nam 90901074 CBT Quý 3/2016

32 Đặng Văn phú 8/29/1988 Nam 90900448 CBT Quý 3/2016

33 Nguyễn Hữu Độ 9/7/1990 Nam 90901432 CBT Quý 3/2016

34 Nguyễn Văn Lê 10/17/1980 Nam 90901096 CBT Quý 3/2016

35 Đoàn Ngọc Anh 2/24/1987 Nam 90900191 CBT Quý 3/2016

36 Lê Bá Khoan 5/20/1986 Nam 90900863 CBT Quý 3/2016

37 Trần Hoàng Em 1/1/1991 Nam 90902028 CBT Quý 3/2016

38 Trần Ngọc Định 12/24/1991 Nam 90902204 CBT Quý 3/2016

39 Phạm An Thắng 9/8/1985 Nam 90900759 CBT Quý 3/2016

40 Nguyễn Văn Sơn 10/18/1988 Nam 90901107 CBT Quý 3/2016
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41 Đặng Minh Toàn 4/25/1989 Nam 90900201 CBT Quý 3/2016

42 Nguyễn Mạnh Quân 6/4/1992 Nam 90900921 CBT Quý 3/2016

43 Lê Đức Hùng 5/2/1981 Nam 90902024 CBT Quý 3/2016

44 Nguyễn Khắc Hà 7/27/1987 Nam 90900174 CBT Quý 3/2016

45 Lê Kim Tuấn 6/15/1992 Nam 90901281 CBT Quý 3/2016

46 Nguyễn Quang Vượng 2/10/1981 Nam 90900997 CBT Quý 3/2016

47 Lê Ngọc Luân 11/20/1991 Nam 90900859 CBT Quý 3/2016

48 Nguyễn Đôn Công 10/6/1992 Nam 90900260 CBT Quý 3/2016

49 Phạm Hồng Dương 2/24/1991 Nam 90900060 CBT Quý 3/2016

50 Hồ Đức Dũng 11/5/1986 Nam 90900355 CBT Quý 3/2016

51 Nguyễn Quý Ngọc 7/1/1981 Nam 90900012 CBT Quý 3/2016

52 Nguyễn Xuân Hoan 12/20/1989 Nam 90900857 CBT Quý 3/2016

53 Trần Thị Trang 10/22/1987 Nữ 90901321 CBT Quý 3/2016

54 Nguyễn Xuân Bình 12/11/1991 Nam 90901524 CBT Quý 3/2016

55 Đào Thế Duy 8/11/1992 Nam 90900825 CBT Quý 3/2016

56 Cấn Xuân Cường 7/31/1988 Nam 90602383 CBT Quý 2/2016

57 Cao Văn Minh 6/11/1988 Nam 90601433 CBT Quý 2/2016

58 Nguyễn Tuấn Anh 6/30/1984 Nam 90600342 CBT Quý 2/2016

59 Nguyễn Thanh Oai 6/8/1990 Nam 90600764 CBT Quý 2/2016

60 Nguyễn Văn Minh 11/20/1980 Nam 90600435 CBT Quý 2/2016

61 Phạm Hoàng Phúc 9/8/1987 Nam 90901247 CBT Quý 3/2016

62 Bùi Xuân Bảo 6/24/1987 Nam 90900979 CBT Quý 3/2016

63 Nguyễn Ngọc Hùng 1/12/1990 Nam 90900908 CBT Quý 3/2016

64 Dặng Thị Phi Giao 7/16/1989 Nữ 90902091 CBT Quý 3/2016

65 Trần Minh Tuấn 4/28/1982 Nam 90900181 CBT Quý 3/2016

66 Phạm Văn Cường 3/21/1990 Nam 90900847 CBT Quý 3/2016

67 Lê Duy Tân 10/10/1991 Nam 90900213 CBT Quý 3/2016

68 Phạm Quốc thịnh 8/17/1987 Nam 90900159 CBT Quý 3/2016

69 Phùng Cảnh 10/5/1985 Nam 90900225 CBT Quý 3/2016

70 Vũ Văn Mạnh 8/26/1990 Nam 90901115 CBT Quý 3/2016

71 Huỳnh Thiện Khiêm 5/25/1983 Nam 90902068 CBT Quý 3/2016

72 Nguyễn Văn Dũng 3/16/1990 Nam 90901489 CBT Quý 3/2016

73 Phạm Ngọc Tuấn 12/19/1986 Nam 90900748 CBT Quý 3/2016

74 Nguyễn Việt Hung 7/29/1990 Nam 90900376 CBT Quý 3/2016

75 Đặng Trường Giang 11/14/1982 Nam 90901339 CBT Quý 3/2016

76 Hoàng Văn Trong 8/3/1991 Nam 90901440 CBT Quý 3/2016

77 Nguyễn Đình Hải 10/14/1988 Nam 90900885 CBT Quý 3/2016

78 Bùi Sơn Tùng 1/12/1991 Nam 90901155 CBT Quý 3/2016

79 Đặng Văn Sơn 10/9/1988 Nam 90901402 CBT Quý 3/2016

80 Trần bá Chí 8/20/1992 Nam 90900168 CBT Quý 3/2016

81 Phùng Quang Tiến 5/15/1984 Nam 90901520 CBT Quý 3/2016

82 Ngô Xuân Hoàng 5/6/1988 Nam 90900280 CBT Quý 3/2016

83 Đặng Đức Toàn 8/2/1983 Nam 90901199 CBT Quý 3/2016

84 Trần Thị Nhiều 4/20/1989 Nữ 90902192 CBT Quý 3/2016

85 Quách Thị Hồng Phương 1/5/1989 Nữ 90901566 CBT Quý 3/2016


